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LỜI CẢM ƠN 

 Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại Trường đại học Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, đến nay em đã kết thúc khóa học. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới 

Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô đã tận tình giảng dạy, 

giúp đỡ em, trang bị cho chúng em kiến thức và kinh nghiệm quý báu, cung cấp cho 

chúng em điều kiện và môi trường học tập tốt nhất. Để hoàn thành được đồ án tốt 

nghiệp, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Ts. Đỗ Đình Cường – Bộ môn 

Mạng và truyền thông đã trực tiếp hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời 

gian thực hiện đồ án. Cám ơn các thầy, cô và các bạn trong Trường đại học Công nghệ 

thông tin và Truyền thông đã giúp đỡ em trong thời gian qua, tạo điều kiện tốt nhất để 

em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Nhưng do thời gian có hạn, kinh nghiệm 

và kiến thức thực tế còn hạn chế, nên đồ án tốt nghiệp của em chắc chắn không tránh 

khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo nhiệt tình từ phía 

thầy cô để ngày một hoàn thiện hơn. 

Thái Nguyên, tháng 5 năm 2019 

Sinh viên thực hiện 

 

 

NGUYỀN VĂN THỊNH 
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LỜI CAM ĐOAN 

Em xin cam đoan nội dung đồ án này là quá trình nghiên cứu tìm hiểu của em, 

các số liệu sử dụng phân tích trong đồ án có nguồn gốc rõ ràng, đã đã được công bố 

theo đúng quy định.  

Em xin cam đoan: Nội dung đồ án của em không sao chép nội dung cơ bản từ 

các đồ án khác và sản phẩm đồ án của em là của chính bản thân em nghiên cứu và xây 

dựng. Mọi thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng bảo 

vệ. 

 

Thái Nguyên, tháng 5 năm 2019 

Sinh viên thực hiện 

 

 

NGUYỀN VĂN THỊNH 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong học tập, nghiên cứu, hạ tầng mạng đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc 

biệt là trong trường đại học- nơi có nhu cầu cao về trao đổi và tìm kiếm thông tin. Vì 

thế, hạ tầng mạng phải có tính linh hoạt, ổn định, dể bảo trì, sửa chửa khi gặp sự cố… 

Do đó, người thiết kế phải có chuyên môn cao, có quá trình nghiên cứu thực tiển  về 

yêu cầu cũng như địa điểm thiết kế để đưa ra một sản phẩm ưu việt nhất mà giá cả 

phải chấp nhận được. 

Đóng vai trò là nhà thiết kế, em sẽ tìm hiểu và thiết kế mô hình mạng cho 

trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông –Đại học Thái Nguyên. Đây 

là một trường đại học lớn, lại chỉ đào tạo ngành Công nghệ thông tin nên đòi hỏi mô 

hình khá phức tạp, nhu cầu kết nối cao nên phải đáp ứng tính ổn định , không bị tê liệt 

trong quá trình vận hành… Nhận thấy sự khó khăn ấy, em đã nghiêm túc làm việc 

nhằm đem đến sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu của trường cũng như cân nhắc giá cả 

cho hợp lí… 

Trong bài báo cáo này, em sẽ trình bài các vấn đề sau: 

- Thông tin cơ bản về yêu cầu 

- Thiết kế hệ thống mạng 

- Các dịch vụ và chi phí thực hiện 

- Đánh giá hệ thống mạng. 



 2

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

1.1 Tìm hiểu về công nghệ định tuyến 

1.1.1 Định nghĩa 

Định tuyến là quá trình xác định đường đi tốt nhất trên một mạng máy tính để 

gói tin tới được đích theo một số thủ tục nhất định nào đó thông qua các nút trung gian 

là các bộ định tuyến router. Thông tin về những con đường này có thể được cập nhật 

tự động từ các router khác hoặc là do người quản trị mạng chỉ định cho router. Sau khi 

Router nhận gói tin, thì Router sẽ gỡ bỏ phần header lớp 2 để tìm địa chỉ đích thuộc 

lớp 3. Sau khi đọc xong địa chỉ đích lớp 3 nó tìm kiếm trong Routing Table cho mạng 

chứa địa chỉ đích. 

Giả sử mạng đó có trong Routing Table, Router sẽ xác định địa chỉ của router 

hàng xóm (router chia sẻ chung kết nối). Sau đó gói tin sẽ được đẩy ra bộ đệm của 

cổng truyền đi tương ứng, router sẽ khám phá loại đóng gói lớp 2 nào được sử dụng 

trên kết nối giữa 2 router. Gói tin được đóng gửi xuống lớp 2 và đưa xuống môi trường 

truyền dẫn dưới dạng bit và được truyền đi bằng tín hiệu điện, quang hoặc sóng điện 

từ. Quá trình sẽ tiếp tục cho tới khi gói tin được đưa đến đích thì thôi. 

Để làm được việc này thì các router cần phải được cấu hình một bảng định 

tuyến (Routing Table) và giao thức định tuyến (Routing Protocol). Bảng định tuyến là 

bảng chứa tất cả những đường đi tốt nhất đến một đích nào đó tính từ router. Khi cần 

chuyển tiếp một gói tin, router sẽ xem địa chỉ đích của gói tin, sau đó tra bảng định 

tuyến và chuyển gói tin đi theo đường tốt nhất tìm được trong bảng. Trong bảng định 

tuyến có thể bao gồm một tuyến mặc định, được biểu diễn bằng địa chỉ 0.0.0.0 0.0.0.0. 

Bảng định tuyến của mỗi giao thức định tuyến là khác nhau, nhưng có thể bao 

gồm những thông tin sau: 

- Địa chỉ đích của mạng, mạng con hoặc hệ thống. 

- Địa chỉ IP của router chặng kế tiếp phải đến. 

- Giao tiếp vật lí phải sử dụng để đi đến Router kế tiếp. 

- Subnet mask của địa chỉ đích. 

- Khoảng cách đến đích (ví dụ: số lượng chặng để đến đích). 

- Thời gian (tính theo giây) từ khi Router cập nhật lần cuối. 
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Giao thức định tuyến là ngôn ngữ giao tiếp giữa các router. Một giao thức định 

tuyến cho phép các router chia sẻ thông tin về các network, router sử dụng các thông 

tin này để xây dựng và duy trì bảng định tuyến. 

1.1.2 Phân loại định tuyến 

Có nhiều tiêu chí để phân loại các giao thức định tuyến khác nhau. Định tuyến 

được phân chia thành 2 loại cơ bản: 

-  Định tuyến tĩnh: Định tuyến tĩnh là một phương pháp định tuyến xảy ra khi 

một router sử dụng một entry định tuyến bằng tay trong quá trình cấu hình 

Có thể hiểu đơn giản là router định tuyến dựa trên bảng định tuyến (routing 

table) và khi ban đầu cấu hình cơ bản cho một  router thì nó sẽ chỉ hiểu được những 

đường kết nối trực tiếp với nó. Khi một gói tin gửi đến router, nó sẽ xét xem trong 

bảng định tuyến có thông tin đích nơi gói tin cần đến hay không ? nếu có thông tin 

đích đến (tức là trong bảng định tuyến có tuyến đường – đích mà gói tin đi đến) thì 

router sẽ đẩy gói tin theo thông tin đã có trong bảng định tuyến đó và tiếp tục gửi gói 

tin đi đến đích. Vì vậy nên điều rất quan trọng trong việc định tuyến chính là thông tin 

trong bảng định tuyến. 

Trong nhiều trường hợp, nhân viên quản trị mạng sẽ Định Tuyến Tĩnh, tức là 

“khai báo” bằng tay cho router biết các tuyến đường có – cần có trong một hệ thống 

mạng và đưa vào bảng định tuyến của router. Không giống như Định Tuyến Động ( 

Dynamic Routing ), Định Tuyến Tĩnh ( Static Routing ) là cố định và không thay đổi 

mặc dù trong mạng có những sự thay đổi, trừ khi là do chính người quản trị phải khai 

báo lại cho router sự thay đổi đó 

- Ứng dụng của định tuyến tĩnh : 

     1. Định tuyến tĩnh có thể được sử dụng để xác định cổng ra từ một con 

router khi không có đường khác có sẵn thông tin trong bảng định tuyến. Điều này được 

gọi là Default Route. 

     2. Định tuyến tĩnh có thể được sử dụng cho các mạng nhỏ chỉ có một hoặc 

hai con đường, điều này hiệu quả hơn vì một liên kết sẽ không bị quá lãng phí so với 

việc trao đổi thông tin trong Định Tuyến Động 

     3. Định tuyến tĩnh thường được sử dụng giúp chuyển thông tin định tuyến từ 

một giao thức định tuyến khác (routing redistribution) 
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- Nhược điểm của định tuyến tĩnh 

1. Định tuyến sai : Đây là lỗi xuất phát từ người quản trị hệ thống mạng, vì quá 

trình khai báo cho router đều làm thủ công, bằng tay. Nên việc nhầm lẫn trong quá 

trình này rất dễ xảy ra 

2. Khả năng chịu lỗi : Định tuyến tĩnh không có khả năng chịu lỗi. Có thể hiểu 

đơn giản là khi có bất cứ một điều gì thay đổi trong hệ thống mạng, hoặc một tuyến 

đường nào đó bị ngắt kết nối , đứt cable v…v… thì toàn bộ thông tin đó người quản trị 

phải tự khai báo lại cho router. Nếu không thì mạng sẽ không sử dụng được cho đến 

khi những lỗi đó được khắc phục hoặc người quản trị phải khai báo lại cho router 

những tuyến đường đi trong hệ thống mạng 

3. Chỉ số ưu tiên: những tuyến đường cấu hình tĩnh thường được ưu tiên sử 

dụng hơn so với các tuyến đường cấu hình với giao thức định tuyến động. Điều này có 

thể nói là các tuyến đường tĩnh cũng đang ngăn chặn các giao thức định tuyến làm việc 

theo một dự kiến ban đầu. Giải pháp cho vấn đề này là chúng ta có thể thay đổi chỉ số 

ưu tiên. 

4. Thời gian cho việc cấu hình hệ thống: vì là cấu hình thủ công, bằng tay và 

quản trị viên phải khai báo cho router các tuyến đường đang có trong hệ thống nên 

công việc này đòi hỏi thời gian cũng như công sức phải bỏ ra là rất nhiều để cho một 

hệ thống có thể làm việc một cách tốt nhất và chính xác nhất  

- Định tuyến động: Các router sẽ trao đổi thông tin định tuyến với nhau. Từ 

thông tin nhận được, mỗi router sẽ thực hiện tính toán định tuyến từ đó xây dựng bảng 

định tuyến gồm các đường đi tối ưu nhất đến mọi điểm trong hệ thống mạng. Với định 

tuyến động, các router phải chạy các giao thức định tuyến (routing protocol). Giao 

thức định tuyến động không chỉ thực hiện chức năng tự tìm đường và cập nhật bảng 

định tuyến, nó còn có thể xác định tuyến đường đi tốt nhất thay thế khi tuyến đường đi 

tốt nhất không thể sử dụng được. Khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi mạng là 

lợi thế rõ rệt nhất của giao thức định tuyến động so với giao thức định tuyến tĩnh. 

-  Ưu điểm: 

+ Đơn giản trong việc cấu hình. 

+ Tự động tìm ra những tuyến đường thay thế khi mạng thay đổi. 

-  Nhược điểm: 


